
Nghe Đọc Viết HT

1 Nguyễn Thị Tú Anh 12/12/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 7,5 4,5 5,0 5,5 Đạt

2 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 06/06/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 4,5 3,0 4,0 4,0 Đạt

3 Nguyễn Thị Kim Hằng 14/09/1993 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 6,0 4,5 6,0 5,0 Đạt

4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/05/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 6,5 3,5 4,0 4,5 Đạt

5 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hương 21/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,5 5,5 3,0 4,0 4,0 Đạt

6 Nguyễn Nhật Quyên 30/12/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 4,0 4,5 4,0 4,0 Đạt

7 Lâm Thị Cẩm Quỳnh 08/02/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 3,0 5,0 4,5 5,0 4,5 Đạt

8 Đặng Nhật Tân 05/12/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 4,5 6,0 3,5 7,0 5,5 Đạt

9 Đào Bách Thảo 30/11/2000 Quảng Ngãi Nữ Kinh 4,0 5,5 3,5 4,0 4,5 Đạt

10 Trang Kim Trung 17/06/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh 3,0 5,5 3,0 4,0 4,0 Đạt

Danh sách này có: 10 thí sinh.
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